PHỤ LỤC 3 
	KHÁI TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB PHẦN TÍNH RIÊNG CHO 70 HỘ ĐẤT Ở 
THUỘC PHẠM VI GĐ 2  NHƯNG THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 1

	TT

Hạng mục

ĐVT

KHỐI LƯỢNG

Ghi chú

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

 KINH PHÍ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ

 

 

 

 191,716,000,000 

 

A

GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG

 

 

 

 191,100,000,000 

 

I

 Bồi thường giá trị QSD Đất

 

 

 

 157,500,000,000 

 

1

Đất ở (tính 80% trên tổng số diện tích đất vườn ở) = 7,0*80/100= 13,9 ha. Cho 70 hộ

m2

 56,000.0 

 2,500,000 

 140,000,000,000 

 

2

Đất vườn liền kề đất ở

m2

 14,000.0 

 1,250,000 

 17,500,000,000 

 

II

Bồi thường cây cối, hoa màu, tài sản, công trình vật kiến trúc

 

 

 

 33,600,000,000 

 

3

Cây cối, hoa màu các hộ dân

Hộ

 70.0 

 30,000,000 

 2,100,000,000 

 

4

Công trình, tài sản nhà của 188 hộ gia đình

 

 70 

 450,000,000 

 31,500,000,000 

 

B

GIÁ TRỊ HỖ TRỢ 

 

 

 

 616,000,000 

 

1

Đất sản xuât nông nghiệp

 

 

 

 -   

 

2

Đất ở

 

 

 

 616,000,000 

 

 

- Hỗ trợ thuê nhà cho 70 hộ 

Hộ

 70.0 

 4,800,000 

 336,000,000 

 

 

- Hỗ trợ di chuyển cho 70 hộ

Hộ

 70.0 

 4,000,000 

 280,000,000 

 

3

Hỗ trợ khác

 

 

 

 -   

 

 

KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN (MỨC 2%)

 

 

 

 3,834,320,000 

 

 

DỰ PHÒNG =5%(A+B)

 

 

 

 9,585,800,000 

 

 

TỔNG CỘNG (A+B+C+D)

 

 

 

 205,136,120,000 

 




